
STT MSSV LỚP KHOA HỆ ĐIỂM
HỌC TẬP HOÀN CẢNH  GIA ĐÌNH QUÊ QUÁN

1 CD71101020 Nguyễn Thị Ngọc ánh C11_KD01 QTKD CĐ 7.08
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Đắk Lắk

2 DH81001088 Võ Hoàng Tuấn D10_XD01 KTCT ĐH 7.14
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Cà Mau

3 CD71100996 Lê Yến Nhi C11_KT01 QTKD CĐ 6.78
Sinh viên là người dân tộc và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực khó
khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Bình Phước

4 DH91001687 Vương Huỳnh Hoài Nhân D10_MT3DH MTCN ĐH 7.37 Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước. Đăk Nông

5 DH40900024 Hứa Thị Tuyết Anh D09_VT01 Đ - ĐT ĐH 8.18
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Sóc Trăng

6 CD71002016 Diệp Hùng C10_KD03 QTKD CĐ 7.63
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Đồng Tháp

7 DH40900035 Trần Thị Nguyệt Phương D09_VT01 Đ - ĐT ĐH 7.86
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Sóc Trăng

8 DH71001421 Nguyễn Thị Bích Ngọc D10_TC04 QTKD ĐH 7.17 Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước. Đắk Lắk

9 CD81101544 Lê Quang Vinh C11_XD01 KTCT CĐ 7.14
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Ninh Thuận

10 DH81001534 Nguyễn Chí Thuận D10_XD01 KTCT ĐH 7.47
Cha mẹ lớn tuổi (hơn 60), hiện làm nông nhưng sức khỏe yếu nên không ổn
định.
Gia đình có 06 anh chị em, đều làm nông và đang đi học. Hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang
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11 DH40900039 Đặng Thị Diệu Thu D09_VT01 Đ - ĐT ĐH 7.29
Cha mẹ lớn tuổi mất sức lao động, gia đình làm nghề nông thu nhập không ổn
định. Do vùng khô hạn nên thường hay mất mùa. Gia đình có 04 anh em, 02
người đang học Đại học.

Bình Thuận

12 DH60900101 Lê Sinh Huy D09_TP01 CNTP ĐH 7.55

Gia đình thuộc diện khó khăn. Cha làm thuê tự do, Mẹ làm nội trợ. Gia đình có
04 anh chị em, nhưng 03 người phải nghỉ học để làm thuê phụ giúp.Hiện gia
đình đang thiếu nợ ngân hàng khá nhiều, do anh trai bị lừa đi xuất khẩu lao động
sang Malaysia.

An Giang

13 DH81001609 Phan Thiện D10_XD02 KTCT ĐH 7.34 Gia đình có thu nhập thấp, thuộc khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của bão Huế

14 DH71001291 Võ Thị Phương Thùy D10_MAR01 QTKD ĐH 7.11
Gia đình làm nông, thu nhập thấp. Cha bị bệnh nhồi máu cơ tim, mất sức lao
động, mẹ bị bệnh gai cột sống, thường xuyên đau yếu. Nguồn thu chính của gia
đình từ làm nông và người chị cả. Còn một em gái đang học lớp 9.

Long An

15 DH71001450 Ngô Thị Thúy Anh D10_TC04 QTKD ĐH 7.83
Cha làm thuê và chăn nuôi thuê, mẹ làm phụ nấu ăn, thu nhập gia đình thấp, bếp
bênh. Gia đình có 3 anh, chị em còn đi học. Đồng Nai

16 DH71001469 Lê Thị Trúc Mai D10_KD01 QTKD ĐH 7.75
Cha mẹ lớn tuổi, mất sức lao động, cha bị bệnh tiểu đường. Gia đình buôn bán
nhỏ, không có ruộng vườn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Vĩnh Long

17 DH60900151 Nguyễn Thị Nguyên D09_TP02 CNTP ĐH 7.08
Gia đình làm nông, thu nhập thấp. Nhà có đông anh em. Bản thân đang điều trị
bệnh mãn tính tốn khá nhiều chi phí. Kiên Giang

18 DH81100465 Đỗ Công Hoan D11_XD02 KTCT ĐH 7.15
Cha mẹ buôn bán nhỏ, gia đình sống tại khu vực khó khăn, thường xuyên gặp lũ
lụt. Nhà có 3 chị em còn đang đi học. Quảng Ngãi

19 DH70900365 Thủy Thụy Bích Phượng D09_TC02 QTKD ĐH 7.34
Cha mẹ có thu nhập thấp, gia đình sống tại khu vực thường xuyên chịu ảnh
hưởng của lũ lụt. Quảng Nam

20 DH81100471 Nguyễn Thành Kim D11_XD02 KTCT ĐH 6.82
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Quảng Nam

21 DH91100668 Trương Thị Kiều Nga D11_MT3DH MTCN ĐH 7.46
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Quảng Nam

22 CD81101535 Cao Thị Xuân Thắm C11_XD01 KTCT CĐ 6.80
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Phú Yên

23 DH51100045 Danh Thị Thúy Diễm D11_TH01 CNTT ĐH 6.92
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Bạc Liêu
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24 DH90900613 Trần Thị Thu Hiền D09_MT3DH MTCN ĐH 7.51
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Đắk Lắk

25 DH61001162 Mai Thị Thảo D10_TP01 CNTP ĐH 7.54
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Gia Lai

26 DH90900485 Võ Hằng Trúc Nhi D09_MT4NT MTCN ĐH 7.88
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Ninh Thuận

27 DH60900364 Ngô Thị Thu Phường D09_TP02 CNTP ĐH 7.18
Sinh viên thuộc hộ khó khăn và có cha mẹ thường trú (trên 3 năm) tại khu vực
khó khăn (theo quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Phú Yên

28 CD81000905 Đường Đình Chuyền C10_XD03 KTCT CĐ 7.76 Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước. Ninh Thuận

29 DH91001816 Nguyễn Ngọc Đỉnh D10_MT4NT MTCN ĐH 6.79 Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước. Trà Vinh

30 DH90900599 Phạm Thị Kiều Trang D09_MT4NT MTCN ĐH 6.76
Gia đình thuộc diện khó khăn. Bản thân vừa bị tai nạn giao thông:gẫy xương vai,
vỡ xương má, gãy mũi…, phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Long An

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG

GS,TS. ĐÀO VĂN LƯỢNG

(đã ký)
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